
                             

       2 -           22-2023 

         06/02 - 11/02/2023 (1) 

                                         

1  YHCT47-

YHCT36-YHDP36 

2RD 

Ts. Hải Yến (2) 

 YAC 36 

2 RD 

Ts. Hải Yến (2) 

XN 47 (VS2) 

3 YT 

THs. Bé Hai 

(1) 

Y AB 47 

7 RD 

Ts. Hải Yến 

(2) 
2   

3 YHCT47-

YHCT36-YHDP36 

2RD 

Ts. Hải Yến (1)  

YAC 36 

3/RD 

Ts. Hải Yến (1) 

 YAB 47 

7 RD 

Ts. Hải Yến (1) 

  

4    

5  YCD 47 

7RD 

Ts. Hải Yến (1) 

 DD-YTCC-HS 

47 

5RD 

Ts. Hải Yến (2) 

  

6     

7  DD-YTCC-HS 47 

11KY 

Ts. Hải Yến (1) 

YCD 47 

7RD 

Ts. Hải Yến 

(2) 

Y BD 36 

13RD 

Ts. Hải Yến (1) 

Y BD 36 

2 KY 

Ts. Hải Yến 

(2) 

 

8   

9       

10       

 

         13/02 - 18/02/2023 (2) 

                                         

1  YHCT47-

YHCT36-YHDP36 

2RD 

Ts. Hải Yến (4) 

 YAC 36 

2 RD 

THs. Bé Hai 

(1) 

XN 47 (VS2) 

3 YT 

THs. Bé Hai (2) 

Y AB 47 

7 RD 

THs. Bé Hai 

(2) 
2   

3 YHCT47-

YHCT36-YHDP36 

2RD 

Ts. Hải Yến (3)  

YAC 36 

3/RD 

Ts. Hải Yến (3) 

 YAB 47 

7 RD 

THs. Bé Hai 

(1) 

  

4    

5  YCD 47 

7RD 

THs. Bé Hai (1) 

 DD-YTCC-

HS 47 

5RD 

THs. Bé Hai 

(2) 

  

6     

7  DD-YTCC-HS 47 

11KY 

THs. Bé Hai (1) 

YCD 47 

7RD 

THs. Bé Hai 

(2) 

Y BD 36 

13RD 

THs. Bé Hai 

(1) 

Y BD 36 

2 KY 

THs. Bé Hai (2) 

 

8   

9       



10       

         20/02 - 25/02/2023 (3) 

 

                                 6       

1  YHCT47-

YHCT36-YHDP36 

2RD 

Ts. Hải Yến (6) 

 YAC 36 

2 RD 

Ts. Hải Yến 

(4) 

XN 47 (VS2) 

3 YT 

THs. Bé Hai (2) 

Y AB 47 

7 RD 

Ts. Hải Yến 

(4) 
2   

3 YHCT47-

YHCT36-YHDP36 

2RD 

Ts. Hải Yến (5)  

YAC 36 

3/RD 

Ts. Hải Yến (3) 

 YAB 47 

7 RD 

Ts. Hải Yến 

(3) 

  

4    

5  YCD 47 

7RD 

Ts. Hải Yến (3) 

 DD-YTCC-

HS 47 

5RD 

Ts. Hải Yến 

(4) 

  

6     

7  DD-YTCC-HS 47 

11KY 

Ts. Hải Yến (3) 

YCD 47 

7RD 

Ts. Hải Yến 

(4) 

Y BD 36 

13RD 

Ts. Hải Yến 

(3) 

Y BD 36 

2 KY 

Ts. Hải Yến (4) 

 

8   

9       

10       

 



 

         27/3 - 01/4/2023 (8) 

 

                                 6       

1 Y AB 47 

7 RD 

Ts. Hải Yến 

YHCT47-

YHCT36-YHDP36 

2RD 

Ts. Hải Yến (TT) 

 YAC 36 

2 RD 

Ts. Hải Yến  

XN 47 (VS2) 

3 YT 

NGHỈ 

Y AB 47 

7 RD 

Ts. Hải Yến 

(TT) 
2  

3 YHCT47-

YHCT36-YHDP36 

2RD 

NGHỈ  

YAC 36 

3/RD 

NGHỈ 

 YAB 47 

7 RD 

THs. Như  ê 

  

4    

5  YCD 47 

7RD 

NGHỈ 

 DD-YTCC-

HS 47 

5RD 

NGHỈ 

  

6     

7  DD-YTCC-HS 47 

11KY 

Ts. Hải Yến (TT) 

YCD 47 

7RD 

Ts. Hải Yến  

Y BD 36 

13RD 

Ts. Hải Yến  

Y BD 36 

2 KY 

Ts. Hải Yến 

(TT) 

 

8   

9       

10       

 

         03/4 - 08/4/2023 (9) 

                                 6       

1 Y AB 47 

7 RD 

Ts. Hải Yến 

YHCT47-

YHCT36-YHDP36 

2RD 

Ts. Hải Yến  

 YAC 36 

2 RD 

Ts. Hải Yến  

XN 47 (VS2) 

3 YT 

NGHỈ 

Y AB 47 

7 RD 

NGHỈ  2  

3 YHCT47-

YHCT36-YHDP36 

2RD 

PGS. Hùng  

YAC 36 

3/RD 

PGS. Hùng 

 YAB 47 

7 RD 

PGS. Hùng 

  

4    

5  YCD 47 

7RD 

        PGS. Hùng 

 DD-YTCC-

HS 47 

5RD 

NGHỈ 

  

6     

7  DD-YTCC-HS 47 

11KY 

Ts. Hải Yến (TT) 

YCD 47 

7RD 

Ts. Hải Yến  

Y BD 36 

13RD 

Ths. Như  ê  

Y BD 36 

2 KY 

Ths. Như  ê 

 

8   

9       

10       



         10/4 - 15/4/2023 (10) 

 

                                 6       

1  YHCT47-

YHCT36-YHDP36 

2RD 

PGS. Hùng 

 YAC 36 

2 RD 

Ts. Hải Yến  

(TT) 

XN 47 (VS2) 

3 YT 

NGHỈ 

Y AB 47 

7 RD 

PGS. Hùng 2   

3 YHCT47-

YHCT36-YHDP36 

2RD 

PGS. Hùng  

YAC 36 

3/RD 

PGS. Hùng 

 YAB 47 

7 RD 

PGS. Hùng 

  

4    

5  YCD 47 

7RD 

        PGS. Hùng 

 DD-YTCC-

HS 47 

5RD 

PGS. Hùng 

  

6     

7  DD-YTCC-HS 47 

11KY 

PGS. Hùng 

YCD 47 

7RD 

Ts. Hải Yến  

(TT) 

Y BD 36 

4RD 

PGS. Hùng  

Y BD 36 

2 KY 

PGS. Hùng 

 

8   

9       

10       

 

Ghi chú : 

- Dấu (@): hết giờ theo chương trình, nếu Thầy , Cô chưa giảng xong thì có 

thể giảng bù vào các giờ này. 

- Còn một số lớp sẽ học vào giữa học kỳ 1. Khi nào Phòng ĐT gởi lịch về bộ 

môn sẽ bổ sung lịch sau. 


